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MÔN TOÁN 

Kiểm tra giữa học kì I 

Đề 2 

Phần 1 

1.Viết theo mẫu : 

Bài Đọc số Viết số Số thập phân có 

a) Bốn mươi lăm phẩy bảy 45,7 45 đơn vị, 7 phần 10 

b) Không phẩy hai trăm linh năm ……….. …………………… 

c) ……………………………….. 10,001 ……………………… 

2.Khoanh tròn vào chữ (A, B, C, D) trước câu trả lời đúng : 

Một hình vuông có cạnh là 
2

3
 m thì chu vi hình vuông là : 

A. 
4

9
m                        B. 

2

12
m                     C. 2

2

3
m                          D. 

4

3
m 

3.Ghi Đ hoặc S vào ô ̇  

̇  a) 28 = 
2800

100
                         ̇  b) 

0

285
 = 

10

2850
 

̇  c) 
7

5
 < 

8

9
                         ̇  d) 28,10 = 28

1

10
 

Phần 2 

1.Tính : 

a) 
2

3
 + 

1

2
 - 

1

10
 =………………… 

………………………………. 

b) 4
1

4
 : 

7

4
 =……………………. 

……………………………… 
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2.Tìm y : 

y : 2 = 
4

7
 

…………… 

…………… 

3.Một vườn hoa hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 40m và chiều rộng 

bằng 
2

3
 chiều dài. 

a)Tính chiều dài, chiều rộng vườn hoa 

b) Diện tích vườn hoa ? 

Bài giải 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

4.Có bao nhiêu phân số bằng phân số 
16

34
 mà mỗi phân số đều có tử số và mẫu số là 

số có hai chữ số ? Ghi các phân số đó ra. 

-Có……..phân số 

-Các phân số đó là:……………………………………………………………. 

5.Nối hai số đo diện tích bằng nhau : 

a)15km2                                                            1500m2 

b)15ha                                                              1500dm2 

c)15dam2                   1500ha 

d)15m2                                                              1500dam2 
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